
Hình thức

(Nếu là NVBH/AM thì ghi 

tên nhân viên)

(Nếu là NVBH/AM thì tên của đơn vị cung cấp 

DV HTKD, Tổng giám đốc đơn vị cung cấp DV 

HTKD)

(Nếu là NVBH/AM- thì 

ghi số của nhân viên)

1 MobiFone Hưng Yên Trần Thành Công CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 936525526 NVBH

2 MobiFone Hưng Yên Nguyễn Minh Tâm CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 936067395 NVBH

3 MobiFone Hưng Yên Nguyễn Việt Anh CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 936605586 NVBH

4 MobiFone Hưng Yên Đặng Văn Cường CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 906081625 NVBH

5 MobiFone Hưng Yên Lã Ngọc Hạng CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 901060687 NVBH

6 MobiFone Hưng Yên Doãn Thị Hợi CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 936580505 NVBH

7 MobiFone Hưng Yên Hoàng Văn Phúc CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 906056057 NVBH

8 MobiFone Hưng Yên Bùi Đức Hoàng CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 768381992 NVBH

9 MobiFone Hưng Yên Trần Minh Thuận CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 901533567 NVBH

10 MobiFone Hưng Yên Phạm Thị Bích Hạ CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 785379333 NVBH

11 MobiFone Hưng Yên Ngô Thị Thu CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 902016996 NVBH

12 MobiFone Hưng Yên Hoàng Thị Trang CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 906068892 NVBH

13 MobiFone Hưng Yên Trần Văn Của CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 936975789 NVBH

14 MobiFone Hưng Yên Dương Đình Mạnh CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 906157159 NVBH

15 MobiFone Hưng Yên Đinh Công Quyến CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 931560909 NVBH

MBF Tỉnh Hưng Yên
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16 MobiFone Hưng Yên Nguyễn Xuân Hòa CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 936788136 NVBH

17 MobiFone Hưng Yên Bùi Thị Luân CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 936905589 NVBH

18 MobiFone Hưng Yên Nguyễn Tiến Dũng CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 789360365 NVBH

19 MobiFone Hưng Yên Lý Thị Thùy Linh CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 934358999 NVBH

20 MobiFone Hưng Yên Cao Văn Nam CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 904070678 NVBH

21 MobiFone Hưng Yên Hoàng Tuấn Anh CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 904255298 NVBH

22 MobiFone Hưng Yên Phạm Thị Lộc CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 901589292 NVBH

23 MobiFone Hưng Yên Bùi Thị Thu Hương CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 902091687 NVBH

24 MobiFone Hưng Yên Trần Thanh Mai CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 904692868 NVBH

25 MobiFone Hưng Yên Trần Thị Huệ CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 934551666 NVBH

26 MobiFone Hưng Yên Bùi Thị Nguyệt Minh CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 936987262 NVBH

27 MobiFone Hưng Yên Nguyễn Thị Hiền CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 901516262 NVBH

28 MobiFone Hưng Yên Đỗ Xuân Điệm CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 932622893 NVBH

29 MobiFone Hưng Yên Nguyễn Quế Luân CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 936604604 NVBH

30 MobiFone Hưng Yên Vũ Tuấn Hưng CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 906126367 NVBH

31 MobiFone Hưng Yên Nguyễn Ngọc Thiện CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 904263662 NVBH

32 MobiFone Hưng Yên Nguyễn Thị Hường CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 936527933 NVBH

33 MobiFone Hưng Yên Nguyễn Quốc Khánh CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 901500293 NVBH

34 MobiFone Hưng Yên Phan Văn Riểu CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 936185368 NVBH

35 MobiFone Hưng Yên Đinh Thị Hạnh CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 788385587 NVBH



36 MobiFone Hưng Yên Đào Thị Ngoan CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 906067337 AM

37 MobiFone Hưng Yên Nguyễn Bích Liên CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 936775755 AM

38 MobiFone Hưng Yên Vũ Thị Việt Trinh CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 901515222 AM

39 MobiFone Hưng Yên Đỗ Thị Ngọc CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 936988119 AM

40 MobiFone Hưng Yên Nguyễn Thị Huyền Trang CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 906102323 AM

41 MobiFone Hưng Yên Lê Mạnh Trường CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 902541666 AM

42 MobiFone Hưng Yên Lê Thị Hà CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 936826989 AM

43 MobiFone Hưng Yên Đặng Thị Thủy CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 936712266 AM

44 MobiFone Hưng Yên Nguyễn Thị Thu Huyền CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 906002568 AM

45 MobiFone Hưng Yên Nguyễn Mạnh Thưởng CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 936810866 AM

46 MobiFone Hưng Yên Cửa hàng Hưng Yên
Số 34 Phạm Ngũ Lão - Phường Phố Hiến - Tỉnh 

Hưng Yên
MobiFone Hưng Yên 904188189 CHGD

47 MobiFone Hưng Yên Cửa hàng Văn Lâm
Số 10 - Tổ 3- Phố Như Quỳnh - Xã Như Quỳnh - 

Tỉnh Hưng Yên
MobiFone Hưng Yên 931514444 CHGD

48 MobiFone Hưng Yên Cửa hàng Kim Động
Số 252 Nguyễn Lương Bằng, Xã Lương 

Bằng,Tỉnh Hưng Yên
MobiFone Hưng Yên 896111368 CHGD

49 MobiFone Hưng Yên Cửa hàng Văn Giang

Đường 379 cách vòng xuyến Văn Giang 100m rẽ 

phải, xã Văn Giang, Hưng Yên (công an huyện 

Văn Giang cũ, cạnh tòa án Văn Giang)

MobiFone Hưng Yên 936895993 CHGD

50 MobiFone Hưng Yên Cửa hàng Phù Cừ Số 39 phố Cao- xã Quang Hưng - tỉnh Hưng Yên MobiFone Hưng Yên 906022526 CHGD

51 MobiFone Hưng Yên Cửa hàng Tiên Lữ
thôn Phượng Tường, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh 

Hưng Yên (Côgn an xã Nhật Tân cũ)
MobiFone Hưng Yên 936535675 CHGD

52 MobiFone Hưng Yên Cửa hàng Mỹ Hào
Số 529 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Mỹ 

Hào, Tỉnh Hưng Yên
MobiFone Hưng Yên 901759789 CHGD

53 MobiFone Hưng Yên Cửa hàng Ân Thi
Số 13 Nguyễn Trung Ngạn, xã Ân Thi, tỉnh Hưng 

Yên
MobiFone Hưng Yên 936922282 CHGD

54 MobiFone Hưng Yên Cửa hàng Yên Mỹ Thôn Tân lập, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên MobiFone Hưng Yên 901530845 CHGD



55 MobiFone Hưng Yên Cửa hàng Khoái Châu

Công an Xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên, 

(Cạnh Trường THPT Trần Quang Khải, Dạ Trạch 

cũ)

MobiFone Hưng Yên 904071567 CHGD

56 MobiFone Hưng Yên Cửa Hàng Thái Bình
373A, đường Trần Thái Tông, tổ 4, Phường Trần 

Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên
MobiFone Hưng Yên 934553553 CHGD

57 MobiFone Hưng Yên Cửa hàng Đông Hưng
Tổ 8, xã Đông Hưng, Tỉnh Hưng Yên (Công an xã 

Đông Hưng, đường Nguyễn Thiện Thuật)
MobiFone Hưng Yên 936821656 CHGD

58 MobiFone Hưng Yên Cửa hàng Hưng Hà
khu Thị Độc, xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên (Công 

an thị trấn Hưng Hà cũ)
MobiFone Hưng Yên 902191956 CHGD

59 MobiFone Hưng Yên Cửa hàng Kiến Xương
Số 02, TDP Tân Tiến, đường  Nguyễn Văn Vực, 

xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên
MobiFone Hưng Yên 901586696 CHGD

60 MobiFone Hưng Yên Cửa hàng Quỳnh Phụ
Số 28, Đường Trần Hưng Đạo, xã Quỳnh Phụ, 

Tỉnh Hưng Yên
MobiFone Hưng Yên 936897636 CHGD

61 MobiFone Hưng Yên Cửa hàng Thái Thụy

Đường Cánh Đồng Miễu, Phố Ẩm Thực, Xã Thái 

Thuỵ, Tỉnh Hưng Yên (Công an thị trấn Diêm 

Điền cũ, gần trung tâm hội nghị, PCCC Thái Thụy) 

MobiFone Hưng Yên 705529629 CHGD

62 MobiFone Hưng Yên Cửa hàng Tiền Hải
Số 30, phố Tiểu Hoàng (Ngã ba Ông Tượng), xã 

Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên
MobiFone Hưng Yên 931472983 CHGD

63 MobiFone Hưng Yên Cửa hàng Vũ Thư
Thôn La Uyên, xã Minh Quang, Tỉnh Hưng Yên 

(trụ sở công an huyện Vũ Thư cũ)
MobiFone Hưng Yên 763456678 CHGD

64 MobiFone Hưng Yên Công Ty TNHH Xuân Hồng
thôn Nam Đồng Bắc, Xã Nam Cường, Tỉnh Hưng 

Yên
Đào Văn Hồng 904222998 ĐLUQ

65 MobiFone Hưng Yên
Công ty TNHH Thương Mại 

Và Dịch Vụ An Phát
Số 301 Đường Tô Hiệu, Phường Phố Hiến, Tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thị Hằng 936651010 ĐLUQ


